
STT Số báo danh Tên học sinh Khối Lớp Điểm Thời gian

1 955155819 Bùi Mai Chi Khối 2 2A3 290 6 phút 24 giây

2 174064493 Vũ Đức Gia Huy Khối 2 2A4 280 7 phút 48 giây

3 220214914 Nguyễn Đình Phước Thịnh Khối 2 2A3 270 15 phút 28 giây

4 117271339 Mai Bảo Phúc Khối 2 2A3 270 19 phút 3 giây

5 192584235 Đặng Huyền Anh Khối 2 2A3 270 22 phút 58 giây

6 178169292 Trần Đặng Bảo Trân Khối 2 2A3 260 17 phút 25 giây

7 302970412 Kiều Nguyễn Minh Châu Khối 2 2A1 250 18 phút 26 giây

8 507578596 Nguyễn Hoàng Bảo Vy Khối 2 2A3 240 15 phút 5 giây

9 777889820 CHU CHÍ VỸ Khối 2 2A4 240 18 phút 12 giây

10 358783824 Nguyễn Khánh Chi Khối 2 2A4 240 21 phút 2 giây

11 887776314 Trần Gia Hân Khối 2 2A3 240 23 phút 45 giây

12 589442811 Nguyễn Cường Thịnh Khối 2 2A4 230 20 phút 20 giây

13 575480214 Nguyễn Đan Phương Khối 2 2A1 220 17 phút 29 giây

14 581614943 nguyễn bảo phong Khối 2 2A1 220 21 phút 20 giây

15 267822639 Nguyễn Ngọc Linh Đan Khối 2 2A1 220 27 phút 16 giây

16 833562612 Vũ Minh Hiếu Khối 2 2A2 220 27 phút 21 giây

17 784302743 Lê Gia Khánh Khối 2 2A4 210 15 phút 48 giây

18 596335570 Trung Đức Anh Khối 2 2A2 210 23 phút 31 giây

19 446226977 Ngô Trí Hiếu Khối 2 2A1 210 26 phút 58 giây

20 904738134 Đỗ Tùng Anh Khối 2 2A4 200 20 phút 50 giây

21 169640170 Nguyễn Việt Anh Khối 2 2A1 200 29 phút 34 giây

22 839875901 Hoàng Bảo Trâm Khối 2 2A4 190 16 phút 30 giây

23 895776731 Bùi Đức Minh Khối 2 2A3 190 16 phút 54 giây

24 178258297 Hoàng Ngọc An Nhiên Khối 2 2A4 190 29 phút 47 giây

25 770899240 Lê Nguyễn Trúc Linh Khối 2 2A4 170 27 phút 45 giây

26 529958505 Nguyenthuytien Khối 2 2A2 170 27 phút 55 giây

27 205656789 Trần Hải An Khối 2 2A4 160 18 phút 54 giây

28 357646890 Trần Phương Mộc Trà Khối 2 2A4 160 30 phút 0 giây

29 297854966 Ngô Minh Hải Khối 2 2A1 150 24 phút 7 giây

30 331584719 Nguyễn Nghiêm Hoàng Lâm Khối 2 2A2 140 13 phút 16 giây

31 766625566 Dương Minh An Khối 2 2A2 140 24 phút 58 giây
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